
DANH SÁCH HSSV KHÁM SỨC KHỎE 

Lớp mới vào nhập học (K……) năm học 202…- 202….
Khoa: …………………………………………………………………  
Lớp: ………………………………………………………………......

Họ tên giáo viên chủ nhiệm: …………………………..Số ĐTDĐ……………………. 
Họ tên lớp Trưởng, (Lớp phó): ………………………..Số ĐTDĐ…………………….
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nam
	Nữ
	Đến khám
	Chưa khám
	Đã có phiếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng tổng
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Danh sách phô tô ra 3 bản (2 bản nộp về Y tế, 1 bản cán bộ lớp giữ) khi đi khám SK, cán bộ lớp mang theo danh sách này.  
                                                                                         Ngày ……tháng ……năm 202…
	NGƯỜI TỔNG HỢP
	
	CÁN BỘ LỚP

	(Ký ghi rõ họ, tên)
	
	(Ký ghi rõ họ, tên)

	
	
	

	
	
	


